	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	[bookmark: chuong_pl_3_name]BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NHIỆM KỲ 5 NĂM ĐƯỢC BỔ NHIỆM CHỨC DANH ….. (GS/PGS)


(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: [image: ]; Nội dung không đúng thì để trống: □)
Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ; 	Giảng viên thỉnh giảng   


A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: ………………………………………………………………...
2. Ngày tháng năm sinh: ………………; Nam   ; Nữ    


3. Đơn vị công tác cơ hữu(ghi rõ): ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………..………
4. Đơn vị kiêm nhiệm hoặc thỉnh giảng (nếu có):
………………………………………………………………………………………………
5. Chức vụ hiện nay: ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
B. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU SAU KHI ĐƯỢC BỔ NHIỆM CHỨC DANH GS/PGS……. 
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: ………………………………...
2. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): ……………………………..
3. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định): …………………………………………………………………….
4. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:
	TT
	[bookmark: _GoBack]Năm học
	Số lượng NCS đã hướng dẫn
	Số lượng ThS/CK2/ BSNT đã hướng dẫn
	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD
	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp
	Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)

	
	
	Chính
	Phụ
	
	
	ĐH
	SĐH
	

	1
	2020 – 2021
	
	
	
	
	
	
	 VD: 140/290/270

	2
	2021 – 2022
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2022 – 2023
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2023 – 2024
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2024 - 2025
	
	
	
	
	
	
	



5. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
	TT
	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT
	Đối tượng
	Trách nhiệm hướng dẫn
	Thời gian hướng dẫn từ …  đến …
	Cơ sở đào tạo
	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

	
	
	NCS
	HVCH/CK2/BSNT
	Chính
	Phụ
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	



6. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên:
	TT
	Tên sách
	Loại sách (CK, GT, TK, HD)
	Nhà xuất bản và năm xuất bản
	Số tác giả
	Chủ biên
	Phần biên soạn (từ trang … đến trang)
	Xác nhận của cơ sở GDĐH (số văn bản xác nhận sử dụng sách)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý:
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329).
7. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:
	TT
	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)
	CN/PCN/TK
	Mã số và cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)/Xếp loại KQ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Lưu ý:
- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.
8. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):
8.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 
	TT
	Tên bài báo/báo cáo KH
	Số tác giả
	Là tác giả chính 
	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN
	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi) 
	Số lần trích dẫn  (không tính tự trích dẫn)
	Tập, số, trang
	Tháng, năm công bố

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


8.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích
	TT
	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích
	Tên cơ quan cấp
	Ngày tháng năm cấp
	Tác giả chính/ đồng tác giả
	Số tác giả

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



9. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế: 
	TT
	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN
	Vai trò ƯV (Chủ trì/ Tham gia)
	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)
	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng
	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế 
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


[bookmark: chuong_pl_4]
10. Tự đánh giá kết quả hoạt động đào tạo nghiên cứu trong thời gian giữ chức danh: ……
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
	
	Hà Nội, ngày ……tháng ……năm 20…..

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)
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